
TT Mã học phần Tên học phần Số TC 1 2 3 4 5 6 Học kỳ Loại học phần Đơn vị phụ trách học phần Giảng viên chủ trì học phần

1 PRIa72301 Nhập môn Giáo dục Tiểu học 3 45 1 Bắt buộc Giáo dục tiểu học TS. Chu Thị Hà Thanh

2 POEa71301 Triết học Mác - Lênin 3 30 15 1 Bắt buộc Giáo dục chính trị TS. Lê Thị Nam An

3 PEDa71302 Tâm lý học đại cương 3 30 15 1 Bắt buộc Tâm lý - Giáo dục TS. Lê Thục Anh

4 PRIa72302 Cơ sở Tự nhiên -Xã hội 4 30 30 1 Bắt buộc Giáo dục tiểu học ThS. Phan Anh Tuấn

5 PRIa72303 Cơ sở Toán học 1 3 30 15 1 Bắt buộc Giáo dục tiểu học TS. Nguyễn Thị Phương Nhung B

6 ENGa71301 Tiếng Anh 1 3 30 15 2 Bắt buộc SP Ngoại ngữ ThS. Nguyễn Thị Lành

7 PEDa73301 Giáo dục học đại cương 4 45 15 2 Bắt buộc Tâm lý - Giáo dục TS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh

8 PRIa72304 Cơ sở Việt ngữ  học 5 60 15 2 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Chu Thị Thủy An

9 SPYa72302 Tâm lý học giáo dục tiểu học 5 75 2 Bắt buộc Tâm lý - Giáo dục TS. Lê Thục Anh

10 POEa71302 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 20 10 2 Bắt buộc Giáo dục chính trị TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương

NAPa71301

Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quốc 

phòng và an ninh của Đảng Cộng sản 

Việt Nam)

(2) 30 (1-3) Bắt buộc GDQP-AN

NAPa71302
Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc 

phòng và an ninh)
(2) 30 (1-3) Bắt buộc GDQP-AN

NAPa71303 Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung) (2) 15 15 (1-3) Bắt buộc GDQP-AN

NAPa71304
Giáo dục quốc phòng 4 (Kỹ thuật chiến 

đấu bộ binh và Chiến thuật)
(2) 4 26 (1-3) Bắt buộc GDQP-AN

SPOa71301 Giáo dục thể chất 1 (2) 30 (2-3) Bắt buộc Giáo dục thể chất

SPOa71302 Giáo dục thể chất 2 (3) 45 (3-4) Bắt buộc Giáo dục thể chất

11 POLa71303 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 20 10 3 Bắt buộc Giáo dục chính trị ThS. Hoàng Thị Nga

12 ENGa71302 Tiếng Anh 2 4 45 15 3 Bắt buộc SP Ngoại ngữ TS. Lê Thị Tuyết Hạnh

13 PRIa72305 Văn học thiếu nhi 3 30 15 3 Bắt buộc Giáo dục tiểu học TS. Hoàng Thị Hiền Lê
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14 PRIa72306 Giáo dục học tiểu học 4 60 3 Bắt buộc Tâm lý - Giáo dục Nguyễn Trung Kiền

15 PRIa73301 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 2 15 15 3 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Chu Thị Hà Thanh

16 Tự chọn 1 3 30 15 3 Tự chọn Giáo dục tiểu học

17 POEa71304 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 20 10 4 Bắt buộc Giáo dục chính trị TS. Trần Cao Nguyên

18 PEDa71303 Ứng dụng ICT trong giáo dục 4 15 45 4 Bắt buộc SP Tin học ThS. Nguyễn Bùi Hậu

19 PRIa72314 Cơ sở Toán học 2 4 30 30 4 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Nguyễn Tiến Dũng

20 PRIa72315 Giáo dục sức khỏe 4 45 15 4 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Phan Anh Tuấn

21 Tự chọn 2 3 30 15 4 Tự chọn Giáo dục tiểu học

22 POEa71305 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 20 10 5 Bắt buộc Giáo dục chính trị TS. Bùi Thị Cần

23 PRIa72323 Thực hành tiếng Việt 3 15 30 5 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Chu Thị Thủy An

24 PRIa73302
Đạo đức và phương pháp dạy học Đạo 

đức
3 30 15 5 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Thái Thị Đào

25 PRIa73303 Phương pháp dạy học Toán 5 15 60 5 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Châu Giang

26 Tự chọn 3 2 20 10 5 Tự chọn Giáo dục tiểu học

27 PRIa73310 Phương pháp dạy học Tiếng Việt 5 45 15 15 6 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Chu Thị Thủy An

28 PRIa73311 Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội 5 15 60 6 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Phương Nhung A

29 PRIa73312 Đánh giá trong giáo dục tiểu học 3 30 15 6 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Nguyễn Tiến Dũng

30 PRIa73313 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 2 30 6 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Chu Thị Hà Thanh

31 Tự chọn 4 3 30 15 6 Tự chọn Giáo dục tiểu học

32 PRIa73320 Phương pháp dạy học Công nghệ 3 30 15 7 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Thái Mạnh Thủy

33 PRIa73321 Phát triển chương trình giáo dục tiểu học 3 30 15 7 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Chu Thị Hà Thanh

34 PRIa73322
Ứng dụng công nghệ số trong giáo dục 

tiểu học
3 30 15 7 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Nguyễn Tiến Dũng

35 PRIa73323 Tổ chức hoạt động trải nghiệm 3 30 15 7 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Phương Nhung A



36 PRIa73324 Thực hành giải toán 3 15 30 7 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Châu Giang

37 Tự chọn 5 2 15 15 7 Tự chọn Giáo dục tiểu học

38 PRIa73332 Thực tập sư phạm và đồ án tốt nghiệp 8 60 60 8 Bắt buộc Giáo dục tiểu học Chu Thị Thủy An

1 PRIa72307 Đại cương văn học Việt Nam 3 30 15 3 Tự chọn Giáo dục tiểu học Hoàng Thị Hiền Lê

2 PRIa72308 Văn học thiếu nhi nước ngoài 3 30 15 3 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Nga

3 PRIa72309 Lý luận văn học 3 30 15 3 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Nga

4 PRIa72310 Ngữ dụng học 3 30 15 3 Tự chọn Giáo dục tiểu học Chu Thị Thủy An

5 PRIa72311 Từ Hán Việt 3 30 15 3 Tự chọn Giáo dục tiểu học Chu Thị Thủy An

6 PRIa72312 Cơ sở Mỹ thuật 3 30 15 3 Tự chọn Giáo dục tiểu học Thái Mạnh Thủy

7 PRIa72313 Tiến trình lịch sử Việt Nam 3 30 15 3 Tự chọn Giáo dục tiểu học Thái Thị Đào

1 PRIa72316 Cơ sở hình học - thống kê 3 30 15 4 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Châu Giang

2 PRIa72317 Đại số sơ cấp 3 30 15 4 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Phương Nhung B

3 PRIa72318 Số học 3 30 15 4 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Tiến Dũng

4 PRIa72319 Lịch sử và Địa lý địa phương 3 30 15 4 Tự chọn Giáo dục tiểu học Phan Anh Tuấn

5 PRIa72320 Giáo dục môi trường 3 30 15 4 Tự chọn Giáo dục tiểu học Phan Anh Tuấn

6 PRIa72321 Cơ sở Âm nhạc 3 30 15 4 Tự chọn Giáo dục Mầm non Võ Trọng Vinh

7 PRIa72322 Thế giới thực vật và động vật 3 30 15 4 Tự chọn Giáo dục tiểu học Phan Anh Tuấn

1 PRIa73304
Công tác chủ nhiệm lớp và sinh hoạt 

chuyên môn ở trường tiểu học
2 20 10 5 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Phương Nhung A

2 PRIa73305
Thực hành và thí nghiệm trong môn Tự 

nhiên – Xã hội
2 20 10 5 Tự chọn Giáo dục tiểu học Thái Thị Đào

3 PRIa73306 Phương pháp dạy học Mỹ thuật 2 20 10 5 Tự chọn Giáo dục tiểu học Thái Mạnh Thủy

4 PRIa73307 Phương pháp dạy học Âm nhạc 2 20 10 5 Tự chọn Giáo dục Mầm non Võ Trọng Vinh

5 PRIa73308 Phương pháp dạy học Tin học 2 20 10 5 Tự chọn Giáo dục tiểu học Phan Anh Tuấn



6 PRIa73309 Phương pháp dạy học Giáo dục thể chất 2 20 10 5 Tự chọn Giáo dục thể chất· Đậu Thị Bình Hương

1 PRIa73314 Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 3 30 15 6 Tự chọn Giáo dục tiểu học Chu Thị Thủy An

2 PRIa73315 Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 3 30 15 6 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Phương Nhung B

3 PRIa73316 Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn học 3 30 15 6 Tự chọn Giáo dục tiểu học Chu Thị Hà Thanh

4 PRIa73317 Thực hành giải toán tư duy 3 30 15 6 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Tiến Dũng

5 PRIa73318 Thực hành giải bài tập Tiếng Việt 3 30 15 6 Tự chọn Giáo dục tiểu học Hoàng Thị Hiền Lê

6 PRIa73319 Dạy học tích hợp ở tiểu học 3 30 15 6 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Châu Giang

1 PRIa73325
Bồi dưỡng học sinh năng khiếu   mỹ 

thuật 
2 15 15 7 Tự chọn Giáo dục tiểu học Thái Mạnh Thủy

2 PRIa73326 Bồi dưỡng học sinh năng khiếu âm nhạc 2 15 15 7 Tự chọn Giáo dục Mầm non Võ Trọng Vinh

3 PRIa73327 Tổ chức thực hành vẽ tranh cho học sinh 2 15 15 7 Tự chọn Giáo dục tiểu học Thái Mạnh Thủy

4 PRIa73328 Tổ chức thực hành ca khúc thiếu nhi 2 15 15 7 Tự chọn Giáo dục Mầm non Võ Trọng Vinh

5 PRIa73329 Tổ chức trò chơi vận động ở tiểu học 2 15 15 7 Tự chọn Giáo dục thể chất·

6 PRIa73330 Giáo dục giới tính ở tiểu học 2 15 15 7 Tự chọn Giáo dục tiểu học Nguyễn Thị Phương Nhung A

7 PRIa73331
Giáo dục hòa nhập và hỗ trợ học sinh có 

nhu cầu đặc biệt ở tiểu học 
2 15 15 7 Tự chọn Tâm lý - Giáo dục Lê Thục Anh


